
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 37, ngõ 167, phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

11/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAN-D VIỆT NAM

0110448531

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Không bao gồm đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi
(Trừ loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của 
trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) 

4649

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật Thương mại 2005)

8299

4. Lập trình máy vi tính 6201(Chính)

5. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
(Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

6202

6. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

7. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

9. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

10. In ấn 1811

11. Dịch vụ liên quan đến in 1812

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAN-D VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAN-D GROUP VIETNAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: SAN-D GROUP CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985710317
Email: howmustami@gmail.com

Fax:
Website:
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12. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4799

13. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kho ngoại hải quan)

5210

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

5610

16. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

17. Dịch vụ ăn uống khác 5629

18. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5630

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

20. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
Chi tiết: Gia công, sản xuất đồ chơi trẻ em
(Trừ loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của 
trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)

3240

21. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4741

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

24. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

25. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của 
trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)

4764
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1.000.000.000 VNĐ

26. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 033088009329

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 4, ngách 264/2, đường Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 1307, Tòa A, Chung cư số 6 Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN PHƯƠNG DUY Nam
04/09/1988 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033088009329
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 4, ngách 264/2, đường Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 1307, Tòa A, Chung cư số 6 Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN PHƯƠNG DUY Nam

04/09/1988 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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